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Dạng Bút thạch
(Graptolithina)

T ạ Hòa Phương . K hoa Đ ịa chất,

T rường  Đ ại học K hoa học T ự  nh iên  (Đ H Q G H N ).

Giới thiệu

Dạng Bút thạch là m ột p h ụ  ngàn h  cua ngành  
N ua dây sống  (H em ichordata), gồm  n h ừ n g  đ ộ n g  vật 
sống ờ biên theo kiêu q u ẩn  thế, di độ n g  hoặc cô 
định. Q uần th ể  câu tạo từ  n h ữ n g  n h án h  th an g  hoặc 
cong, tách rời hoặc liên hệ với n h au  b ằn g  các n h án h  
nối. Dọc theo các n hánh  đó  phân  b ố  các ổ  (theca) 
trong đó chứa các cá thể. ơ  p h ần  đ ầu  của m ỗi n h án h  
có một ổ  phôi (prosicula) h ìn h  nón, câu tạo  từ  các sợi 
g rap tin  sắp  xếp chặt chê với nhau  theo m ột đ ư ờ n g  
khâu h ình  chừ  chi. Các ổ  có d ạn g  ố ng  trụ  hay  h ình  
chóp, xếp ngh iêng  so với trục  dọc của nhánh . C h ú n g  
có thê có m ột p h ẩn  vách tiếp  g iáp  với n h au  hoặc 
hoàn toàn biệt lập  và được xếp th àn h  m ột, hai, h iếm  
khi đến bốn hàng, dọc theo các nhánh .

Q uần thê D ạng Bút thạch  có th ể  câu tạo  từ  n h ử n g  
Ổ giống nhau  hoặc n h ữ n g  ổ p h ân  dị theo  chức năng. 
T rong trư ờ n g  hợ p  ổ  phân  dị, có ba kiểu ổ  -  ổ  chính 
(autotheca), ổ  kép (bitheca) và ổ  ống  (stolotheca).

Đ ộng vật D ạng Bút thạch  sin h  sản  theo  k iểu  h ừ u  
tính và vô tính. Sự sinh sản  vô tính  thực h iện  b ằn g  
cách mọc chổi. Ô đầu tiên xuất hiộn bằng cách chọc 
thủng  vách của ổ  phôi (kiêu m ọc chổi x uyên  vách). 
Các Ổ tiếp  theo sinh  ra bằng  cách m ọc chổi đ ơ n  giản.

Hóa thạch D ạng  Bút thạch  đ ư ợ c  g ặp  tro n g  các 
tầng đá trầm  tích có tuổi tử  C am bri đ ến  C arbon. 
C húng là nh ữ n g  sinh vật b iển  khơi, có ý ngh ĩa  đ ịa 
tầng tốt. Các đới sinh đ ịa  tầng  p h ân  chia theo D ạng 
Bút thạch có ý ngh ĩa  đối sánh  quốc tế. M ột số  ran h  
giới thời địa tầng  được k h ăn g  đ ịn h  trên  cơ sở các đó i 
Răng nón, ví dụ ranh  giới S/D.

Các nhóm hóa thạch chính

Phụ ngành  D ạng  Bút thạch  đư ợ c chia th àn h  2 lớp
-  lớp C ành cứng (S tereostolonata) và lớp Bút thạch  
(G raptoloidea).

Lớp Cành cứng (Stereostolonata)

Lớp C ành cứng  gồm  các đại d iện  sống  giả trôi 
nổi hoặc cố đ ịn h  [H .l]. Q u ần  thê d ạn g  bụ i cây, d ạn g  
cây, câu tạo từ  các n h án h  riêng  biệt, liên kết với nhau  
bằng các nhán h  nối. C húng  gắn xuống  đ áy  hoặc các 
vật trôi nổi trong  nước n h ờ  m ột ph iến  gắn hoặc 
nh ũ n g  m âu d ạn g  rễ cây. T rên các n h án h  có n h ữ n g  ổ 
thuộc 3 kiểu -  Ổ chính, ổ  kép  và ổ  ống. o  ch ính  là 
nhữ ng  ổ  dạng  ống  có kích thước lớn nhât, p h ân  b ố  
thành hàng  dọc theo  các n h án h , o  kép  n g ắn  và nhò  
hơn nhiều so với ổ  chính, o  ống  có b ề  ngoài g iống

các Ổ kép  n h ư n g  th ư ờ n g  ngắn  hon, dọc theo chúng  
là các thân  nhán h  nằm  tro n g  m ột lớp vỏ d ạn g  kitin .

H ình 1. Lớp Cành cứng (S tereosto lonata).

a-d - bộ Dạng cây (Dendrroidea): a - Acanthograptus  (O rdovic - 
Silur), b-d - D ictyonem a  (Cambri thượng-C arbon  hạ): dạng 
chung quằn thế (b), một phần quần thế phóng đại (c, d); e - bộ 
Dạnc) ống (Tuboidea), g iống Id iotubus  (Ordovic). óc - ổ chính, 
òk  - 0 kép, tn  - thanh nối (Theo Drushis & Obrucheva, 1971).

Q u ần  thê của m ột số  đại d iện  C ành  cứng  câu  tạo 
từ  m ột n ển  chung, đ ư ợ c  h ìn h  th àn h  n h ờ  sự  liên  kết 
của các ổ  chính, ố  kép  và ố  ống. T rên nền  c h u n g  đó 
th ư ờ n g  chi thây v ư ơ n  lên n h ữ n g  ống  của ổ  ch ính , ít 
kh i của các ổ kép.

Các đại d iện  của lớp  C ành  cứng xuấ t h iện  vào 
C am bri trung , p h ân  b ố  rộng  rãi tro n g  O rdov ic  và 
Silur, rồi bị tuy ệ t d iệ t vào  đ ẩu  C arbon.

Lớp Đút thạch (G raptoloidea)

L ớp này gổm  n h ữ n g  đ ộ n g  v ậ t D ạng  Bút thạch 
sống  trô i nổi hoặc giả trôi nổi. Q u ẩn  thê cấu tạo  từ  
m ột hoặc vài n h án h . Mỗi n h á n h  m an g  1, 2, có kh i tới
4 d ãy  ổ  g iống  n h au . Các đại d iện  Bút thạch  số n g  trôi 
nổi có phao  bơi, các n h án h  của q u ẩn  th ế  đ ểu  gắn  vào 
p h ao  đó. Phao bơi có d ạn g  cầu d ẹ t và có lẽ được 
chứa khí khi con vật còn sống, g iữ  vai trò  của hệ 
thống  th u ỷ  tĩnh  khi ba i. Các q u ần  thê  có d ạ n g  khác 
n h au  và được bắt đ ẩu  b ằn g  ố  phôi (cũng gọi là ổ 
n g u y ên  th u ỷ  - prosicula). T ừ  ổ  phôi m ọc ra các ổ  tiếp  
theo  có m iệng ổ  đ ồ n g  h ư ớ n g  hoặc ngư ợc h ư ớ n g  so 
với m iệng  ố phôi. T rong  trư ờ n g  h ợ p  đ ẩu  các ổ  liên 
hệ với nhau  n h ò  n h ữ n g  ống  rông  và m ản h  (nem a). 
T rong  trư ờ n g  h ợ p  sau  dọc theo  n em a có m ột trụ c  tựa 
(v irgu la). Dựa vào đặc đ iểm  k ế  trên  ngườ i ta  chia 
đ ộ n g  vật D ạng Bút thạch  thành  2 bộ: bộ K hông trục 
(A xonolipa) và bộ Có trục  (A xonophora) [H.2, H.3].
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H ình 2. Lớp Bút thạch (Graptoloidea). 

a-g - Phụ lớp Không trục (Axonolipa): a - Dichograptus (Ordovic
hạ), b - Tetragraptus (Ordovic hạ), c -Didymograptus  (Ordovic),
d-e - Dicellograptus (Ordovic thượng), g - Phyllograaptus
(Ordovic hạ); h-n - Phụ lớp Có trục (Axonophora):
h - Diplograptus (O-S, Landoveri), i - Monograptus  (Silur-Devon
hạ), k - Spirograptus (Silur Landoveri), I - Rastrites (Silur
Landoveri), m - Cyrtograptus (Silur -  Venloc), n - Retiolites
(Silur -  Landoveri-Venloc). ô - ồ, thn- thân nhánh. (Theo
Drushis & Obrucheva, 1971).

Hóa thách Dạng Bút thạch ờ  Việt Nam

Ớ Việt N am  các di tích Bút thạch được phá t hiện 
khá phong p h ú  trong các trầm  tích O rdovic và Silur 
tướng nước sâu  ở  T rung  Bộ và Bắc Bộ, kế  cả ở các hải 
đảo  n h ư  quẩn đảo  Cô Tô. Việc nghiên  cứu chúng đã 
góp phấn  đ ịnh  tuổi chính xác cho các hệ tầng trong 
khoảng O rdovic - Silur ở nước ta, n h ư  Long Đại, Đại 
G iang, Sông Cả, Cô Tô, Phú N gữ, v.v... N goài ra, vì 
là nhóm  hóa thạch biển khơi đ iển  h ình, sự  có m ặt 
của Bút thạch còn là m inh chúng  đáng  tin cậy vê' sự  
thành  tạo trong  môi trư ờng  biển sâu của các trầm  
tích chứa chúng.

H ình 3. Loài Monograptus riccartonensis, tuổi Silur 
(Derek E G Briggs & Peter R. Crowther, 1993).
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Cá (Pisces)
Giới thiệu

T huật ngừ  cá (Pisces) được sừ  dụ n g  từ  thời (L innaeus -  1707 - 1778), và hiện vân được su d ụ n g
A ristot (384 - 322 TCN) trong phân  loại truyển  thống đê chi các động  vật có xương sống có vây, m ang và
các nhóm  sinh vật hiện sống, sau đó là Linné vảy, sống ờ dưới nước. Tuy nhiên  từ  th ế  kỳ 19,


